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RUBRIC ĐIỂM ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CTĐT 2020 (K11, K12) 
(Dành cho giảng viên hướng dẫn) 
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Kết quả điểm chấm cho sinh viên 

Tiêu chí 
đánh giá Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 
số 

 (%) 

Mô tả chất lượng Điểm 

Giỏi Khá  Trung bình Trung bình yếu Kém  

8,5-10 7,0-8,4 5,5 -6,9 4,0 – 5,4 dưới 4,0  

Nội dung 
báo cáo 

CLO1.1*
CLO1.2* 
(PLO 1) 

20 

Bố cục đầy đủ các 
phần, nội dung báo 
cáo rất tốt, tính 
mới cao. 

Bố cục đầy đủ các 
phần, nội dung báo 
cáo khá, có tính 
mới. 

Bố cục đầy đủ các 
phần, nội dung báo 
cáo trung bình, 
không có tính mới. 

Bố cục chưa đầy 
đủ các phần, nội 
dung báo cáo còn 
yếu, không có tính 
mới 

Bố cục chưa đầy đủ 
các phần, nội dung 
báo cáo kém, không 
có tính mới. 

 

Kết quả 
thực hiện 

CLO5.2* 
(PLO14) 50 

Kết quả thực hiện 
đồ án tốt, bài luận 
thuyết phục, khoa 
học. 

Kết quả thực hiện 
đồ án khá bài luận 
thuyết phục, khoa 
học. 

Kết quả thực hiện đồ 
án bình thường, bài 
luận thuyết phục 

Kết quả thực hiện 
đồ án còn hạn chế, 
bài luận chưa 
thuyết phục 

Kết quả thực hiện đồ 
án chưa đạt, bài luận 
không thuyết phục 
thuyết phục, thiếu 
khoa học. 

 

Thái độ 
thực hiện, 

CLO4.1* 
CLO4.2* 
(PLO 
12) 

20 

Làm việc nhóm rất 
tốt, thái độ thực 
hiện đồ án rất tốt 

Làm việc nhóm tốt, 
thái độ thực hiện 
đồ án mức khá 

Làm việc nhóm ở 
mức trung bình, thái 
độ thực hiện đồ án 
mức trung bình 

Làm việc nhóm 
chưa tốt, thái độ 
thực hiện đồ án 
yếu 

Làm việc nhóm 
không tốt, thái độ 
thực hiện đồ án kém  



Tiêu chí 
đánh giá Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 
số 

 (%) 

Mô tả chất lượng Điểm 

Giỏi Khá  Trung bình Trung bình yếu Kém  

8,5-10 7,0-8,4 5,5 -6,9 4,0 – 5,4 dưới 4,0  

Tài liệu 
tham khảo 

CLO3.1*
CLO3.2* 
(PLO 
11) 

10 

Phong phú, cập 
nhật tình hình 
nghiên cứu trong 
và ngoài nước, 
được sắp xếp đúng 
quy định, trích dẫn 
đúng thể thức. Chú 
trọng tài liệu tiếng 
Anh 

Phong phú, được 
sắp xếp đúng quy 
định, trích dẫn 
đúng thể thức. Chú 
trọng tài liệu tiếng 
Anh 

Số TLTK vừa phải, 
chưa cập nhật, được 
sắp xếp đúng quy 
định, trích dẫn đúng 
thể thức. Chú trọng 
tài liệu tiếng Anh 

Ít TLTK, được sắp 
xếp chưa đúng quy 
định, trích dẫn 
chưa đúng thể 
thức. Ít chú trọng 
tài liệu tiếng Anh 

Rất ít TLTK, sắp xếp 
không đúng quy định, 
trích dẫn không đúng 
thể thức, không chú 
trọng tài liệu tiếng 
Anh 

 

                                                                                                                TP.HCM, ngày........ tháng......... năm..........                                                   
                                                                                                               Giảng viên hướng dẫn  
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Tên thành viên hội đồng: ......................................................................... 
Tên đề tài: ​ ................................................................................. 
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Kết quả điểm chấm cho sinh viên 



Tiêu chí 
đánh giá 

Chuẩn 
đầu ra 

Trọng 
số 

 (%) 

Mô tả chất lượng Điểm 

Giỏi Khá  Trung bình Trung bình yếu Kém  

8,5-10 7,0-8,4 5,5 -6,9 4,0 – 5,4 dưới 4,0  

Hình thức 
CLO2.1* 
(PLO 
10) 

10 

Không có lỗi chính 
tả; hình vẽ, bảng 
biểu, sơ đồ rõ ràng, 
bố cục phù hợp, 
logic 

Không có lỗi chính 
tả; còn vài lỗi định 
dạng, hình vẽ, bảng 
biểu, sơ đồ rõ ràng, 
bố cục phù hợp, 
logic 

Có ít lỗi chính tả; 
còn lỗi định dạng, 
hình vẽ, bảng biểu, 
sơ đồ rõ ràng, bố cục 
phù hợp, logic 

Có lỗi chính tả; 
hình vẽ, bảng 
biểu, sơ đồ chưa 
rõ ràng, bố cục 
phù hợp nhưng 
chưa logic 

Nhiều lỗi chính 
tả; hình vẽ, bảng 
biểu, sơ đồ không 
đúng quy định, 
bố cục chưa 
đúng, chưa logic 

 

Trình bày 
báo cáo 

CLO2.2* 
(PLO10) 30 

Trình bày rõ ràng, 
đầy đủ nội dung, 
thuyết phục 

Trình bày rõ ràng, 
đầy đủ nội dung,  

Trình bày rõ nhưng 
chưa đủ nội dung 

Trình bày chưa rõ 
ràng, chưa đủ nội 
dung 

Trình bày kém, 
không đúng trọng 
tâm 

 

Kết quả 
thực hiện 

CLO5.2* 
(PLO 
14) 

30 

Kết quả thực hiện 
đồ án tốt, bài luận 
thuyết phục, khoa 
học. 

Kết quả thực hiện 
đồ án khá bài luận 
thuyết phục, khoa 
học. 

Kết quả thực hiện đồ 
án bình thường, bài 
luận thuyết phục 

Kết quả thực hiện 
đồ án còn hạn 
chế, bài luận 
chưa thuyết phục 

Kết quả thực hiện 
đồ án chưa đạt, 
bài luận không 
thuyết phục 
thuyết phục, thiếu 
khoa học. 

 

Trả lời câu 
hỏi 

CLO5.1* 
(PLO 
14) 

30 Trả lời đúng các 
câu hỏi  

Trả lời đúng nhưng 
chưa đầy đủ 

Trả lời đúng một 
nửa 

Trả lời chưa rõ 
ràng, chưa đúng 
trọng tâm 

Trả lời sai hoàn 
toàn  

                                                                                                                TP.HCM, ngày........ tháng......... năm..........                                                   
                                                                                                               Thành viên hội đồng  

 


